
STT HỆ LỚP HỌ TÊN GIỚI TÍNH NGÀY SINH NƠI SINH
TB 

CHUNG

XẾP 

LOẠI

1 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lương Bá Bình Nam 02/06/1988 Đắk Lắk 7.56 Khá

2 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Quý Song Dao Nữ 23/04/1988 Lâm Đồng 7,09 Khá

3 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Văn Hiền Nam 09/11/1988 Tiền Giang 7,36 Khá

4 Đại học chính quy Đ06VTA1 Bùi Minh Hiếu Nam 19/12/1988 Thanh Hóa 7,59 Khá

5 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đặng Thành Hơn Nam 13/11/1988 Tiền Giang 7,25 Khá

6 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đặng Minh Hòa Nam 04/11/1987 Đồng Nai 7,27 Khá

7 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đặng Văn Huy Nam 28/04/1987 Quảng Bình 7,50 Khá

8 Đại học chính quy Đ06VTA1 Châu Phước Khánh Nam 28/10/1988 Trà Vinh 7,86 Khá

9 Đại học chính quy Đ06VTA1 Thái Quang Khôi Nam 21/09/1988 Khánh Hòa 7,52 Khá

10 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đỗ Thị Ngọc Mai Nữ 24/11/1987 Bến Tre 7,37 Khá

11 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Lê Minh Nam 04/07/1986 Nghệ An 7,17 Khá

12 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đoàn Thị Đoan My Nữ 19/06/1988 Quảng Nam 7,68 Khá

13 Đại học chính quy Đ06VTA1 Mạc Đĩnh Ngân Nam 09/12/1988 Bình Dương 7,17 Khá



14 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 23/11/1988 Bình Thuận 7,12 Khá

15 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Pháp Nam 20/10/1988 Quảng Nam 7,99 Khá

16 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Thị Minh Tâm Nữ 20/02/1988 Quảng Ngãi 7,46 Khá

17 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Sỹ Tân Nam 30/05/1987 Đắk Lắk 7,17 Khá

18 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lê Hoài Thanh Nam 11/06/1988 Ninh Thuận 7,00 Khá

19 Đại học chính quy Đ06VTA1 Trần Đắc Châu Toàn Nam 03/01/1989 Đồng Tháp 7,16 Khá

20 Đại học chính quy Đ06VTA1 Thân Thị Thùy Trang Nữ 06/03/1988 Bà Rịa 7,42 Khá

21 Đại học chính quy Đ06VTA1 Quách Ứng Triệu Nam 12/11/1988 Bạc Liêu 7,60 Khá

22 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lê Tấn Trung Nam 23/07/1988 Đà Nẵng 7,26 Khá

23 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lê Nguyễn Anh Trung Nam 16/07/1987 Bình Định 7,61 Khá

24 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lữ Thị Minh Trung Nữ 01/10/1988 Đắk Lắk 7,17 Khá

25 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Văn Trung Nam 14/07/1988 Quảng Nam 7,40 Khá

26 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Quốc Trung Nam 19/05/1987 Tây Ninh 7,28 Khá

27 Đại học chính quy Đ06VTA1 Võ Thành Trung Nam 27/04/1988 Khánh Hòa 7,22 Khá



28 Đại học chính quy Đ06VTA1 Hoàng Anh Tuấn Nam 19/11/1988 Bình Phước 7,87 Khá

29 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Thành Vinh Nam 16/04/1988 Huế 7,21 Khá

30 Đại học chính quy Đ06VTA1 Lê Minh Tuấn Nam 20/02/1986 Quảng Trị 7,06 Khá

31 Đại học chính quy Đ06VTA1 Phạm Trí Nguyễn Nam 15/06/1988 Bến Tre 6,62 TB. Khá

32 Đại học chính quy Đ06VTA1 Cao Đức Anh Nam 22/02/1988 Lâm Đồng 6,94 TB. Khá

33 Đại học chính quy Đ06VTA1 Đoàn Lê Vĩ Nam 06/06/1987 Đà Nẵng 6,87 TB. Khá

34 Đại học chính quy Đ06VTA1 Nguyễn Quốc Tiến Nam 16/08/1985 Quảng Nam 6,63 TB. Khá

35 Đại học chính quy Đ05VTA1 Huỳnh Trung Hiếu Nam 12/03/1985 Tp.HCM 6,09 TB.Khá

36 Đại học chính quy Đ02VTA1 Hàng Phú Quang Nam 26/10/1984 Huế 6,31 TB. Khá

37 Đại học chính quy Đ06THA1 Ngô Phi Công Nam 30/11/1987 Quảng Nam 6,40 TB. Khá

38 Đại học chính quy Đ03THA1 Đào Nhựt Thanh Nam 13/01/1982 Đồng Tháp 5,84 Trung bình


